DANH SÁCH BỔ NHIỆM CHUYÊN VIÊN CHÍNH
(Kèm theo Quyết  định  số              /QĐ-UBND  ngày        tháng 5 năm 2017
 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

––––––––––––––––––––
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ 
(chức danh)
	Cơ quan, đơn vị                               đang làm việc
	Ghi                                                                                     chú

	
	
	
	
	

	01
	Nguyễn Minh Tường
	Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	02
	Hồ Thị Phương Thủy
	Phó Giám đốc
	Sở Nội vụ
	 

	03
	Trần Quyết Chiến
	Phó Giám đốc
	Sở Ngoại vụ
	


	04
	Lương Chí Cường
	Phó Giám đốc
	Sở Lao động -TB&XH
	

	05
	Trần Việt Hùng
	Phó Giám đốc
	Sở Xây dựng
	

	06
	Trần Hoài Giang
	Phó Giám đốc
	Sở Giao thông vận tải
	

	07
	Đinh Văn Huynh
	Phó Trưởng Ban 
	HĐND tỉnh
	

	08
	Phùng Thanh Sơn
	Phó Trưởng Ban 
	HĐND tỉnh
	

	09
	Điêu Kim Thắng
	Phó Trưởng Ban
	HĐND tỉnh
	

	10
	Lê Thị Quỳnh Trang
	Phó Trưởng Ban 
	HĐND tỉnh
	

	11
	Trần Minh Tuấn
	Hiệu trưởng
	Trường Cao đẳng nghề
	

	12
	Nguyễn Đức Lương
	Giám đốc Ban QLDA
	Ban Quản lý DA đầu tư XD công trình NN&PTNT tỉnh
	

	13
	Quách Hải Lý
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Thanh Sơn
	

	14
	Đinh Thị Kiều An
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Thanh Sơn
	

	15
	Trần Ngọc Đương
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Thanh Sơn
	

	16
	Dương Đình Khắc
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Phù Ninh
	

	17
	Cù Xuân Ân
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Cẩm Khê
	 

	18
	Hà Tuấn Anh
	Phó Chủ tịch
	UBND TX.Phú Thọ
	

	19
	Khuất Đăng Khoa
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Hạ Hòa
	

	20
	Lê Trung Kiên
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Đoan Hùng
	

	21
	Nguyễn Hữu Nhật
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Thanh Ba
	

	22
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Thanh Ba
	 

	23
	Nguyễn Thị Lương
	Phó Chủ tịch
	HĐND huyện Yên Lập
	

	24
	Nguyễn Văn Vấn
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Thanh Thủy
	 

	25
	Hà Thị Phương Bắc
	Trưởng phòng
	UBND huyện Hạ Hòa
	 

	26
	Nguyễn Văn Biết
	Trưởng phòng 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 

	27
	Hoàng Vũ Cảnh
	Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	 

	28
	Nguyên Hữu Cầu
	Phó Trưởng phòng
	Sở Nội vụ
	 

	29
	Nguyễn Hữu Chí
	Phó Chi cục trưởng
	Sở Tài nguyên & MT
	 

	30
	Lê Cường
	Trưởng Phòng
	UBND huyện Phù Ninh
	 

	31
	Nguyễn Ngọc Anh
	Trưởng phòng
	Sở Công Thương
	 

	32
	Cao Xuân Du
	Giám Đốc Trung tâm
	Sở Văn hóa - TT&DL
	

	33
	Nguyễn Tiến Đức
	Phó Trưởng phòng
	Sở Tài Chính
	

	34
	Vũ Kim Đức
	Trưởng phòng
	UBND TP.Việt Trì
	 

	35
	Vũ Trọng Đức
	Trưởng phòng
	UBND huyện Tân Sơn
	 

	36
	Hoàng Ngọc Dũng
	Chi cục trưởng
	Sở Nội vụ
	 

	37
	Phan Thanh Dương
	Trưởng phòng
	UBND TP.Việt Trì
	 

	38
	Đỗ Thị Hồng Hải
	Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	 

	39
	Đào Minh Hải
	Giám Đốc Trung tâm
	Sở Tư Pháp
	 

	40
	Trần Thị Minh Hiền
	Trưởng phòng
	Sở Văn hóa - TT&DL
	 

	41
	Phạm Xuân Hiệp
	Trưởng phòng
	UBND huyện Tam Nông
	 

	42
	Đặng Thị Mai Hòa
	Phó Trưởng phòng
	Sở Nội vụ
	 

	43
	Tạ Thị Mai Hồng
	Phó Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	 

	44
	Nguyễn Ngọc Hồng
	Phó Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	 

	45
	Nguyễn Duy Hồng
	Trưởng phòng
	UBND huyện Thanh Ba
	 

	46
	Đặng Văn Huệ
	Trưởng phòng
	UBND huyện Thanh Thủy
	 

	47
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Giám Đốc Trung tâm
	Sở Thông tin & TT
	 

	48
	Đoàn Quang Hưng
	Trưởng phòng
	Sở Xây dựng
	 

	49
	Vũ Thương Huyền
	Chánh Văn phòng
	Sở Lao động - TB&XH
	 

	50
	Nguyễn Thị Kim Khoa
	Trưởng phòng
	UBND huyện Yên Lập
	 

	51
	Nguyễn Tiến Như Khoa
	Chánh Văn phòng
	UBND huyện Tân Sơn
	 

	52
	Hoàng Trung Kiên
	Chánh Văn phòng
	Sở Văn hóa - TT&DL
	 

	53
	Đào Thị Tuyết Lan
	Phó Trưởng phòng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 

	54
	Nguyễn Chí Lợi
	Trưởng Phòng
	Sở Tài Chính
	 

	55
	Phùng Trọng Lượng
	Chánh Văn phòng
	Sở Tư pháp
	 

	56
	Nguyễn Đình Minh
	Phó Trưởng phòng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 

	57
	Nguyễn Thành Nam
	Chánh Văn phòng
	Sở Nội vụ
	 

	58
	Vũ Doanh Nam
	Giám Đốc Trung tâm
	Sở Lao động - TB&XH
	

	59
	Phan Thanh Nam
	Trưởng phòng
	UBND TP.Việt Trì
	 

	60
	Hoàng Quốc Ngọc
	Phó Trưởng phòng
	Sở Công Thương
	 

	61
	Đỗ Huyền Bảo Ngọc
	Phó Trưởng phòng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 

	62
	Vũ Kim Oanh
	Phó Trưởng phòng
	Sở Lao động - TB&XH
	 

	63
	Đỗ Thị Phong
	Trưởng phòng
	UBND huyện Hạ Hòa
	 

	64
	Dương Hoàng Phúc
	Giám Đốc BQL dự án
	Sở Giao thông vận tải
	 

	65
	Vũ Thị Hoài Phương
	Trưởng Phòng
	Sở Văn hóa - TT&DL
	 

	66
	Lê Tiến Quân
	Phó Trưởng Ban
	Ban Dân tộc tỉnh
	 

	67
	Đào Đình Quang
	Phó Trưởng phòng
	Sở Y Tế
	 

	68
	Trần Thị Quý
	Trưởng phòng 
	UBND huyện Yên Lập
	 

	69
	Nguyễn Hùng Sơn
	Chi cục trưởng
	Sở Nông nghiệp&PTNT
	 

	70
	Phạm Xuân Sơn
	Trưởng Ban QLDA
	UBND TP.Việt Trì
	 

	71
	Trần Quốc Sự
	Trưởng phòng
	Sở Tài nguyên & MT
	

	72
	Nguyễn Phúc Suyên
	Chánh Văn phòng
	UBND huyện Phù Ninh
	 

	73
	Nguyễn Minh Tân
	Chánh Văn phòng
	Sở Tài Chính
	 

	74
	Đỗ Quang Tạo
	Phó Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	

	75
	Lê Quang Thắng
	Trưởng Phòng
	Sở Thông tin & TT
	 

	76
	Phạm Ngọc Thắng
	Chánh Văn phòng
	UBND huyện Đoan Hùng
	 

	77
	Trần Quang Thành
	Trưởng phòng
	UBND huyện Thanh Sơn
	 

	78
	Tạ Quốc Thịnh
	Phó Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	 

	79
	Nguyễn Bá Thọ
	Chi cục trưởng
	Sở Tài nguyên & MT
	 

	80
	Nguyễn Thị Thủy
	Phó Trưởng phòng
	Sở Khoa học &Công nghệ
	 

	81
	Hà Minh Thủy
	Phó Trưởng phòng
	Sở Nội vụ
	 

	82
	Ngô Văn Toàn
	Chánh Văn phòng
	Sở Giao thông vận tải
	 

	83
	Nguyễn Thành Trung
	Phó Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	 

	84
	Trần Anh Tuấn
	Phó Trưởng phòng
	Sở Tài Chính
	 

	85
	Hoàng Anh Tuấn
	Trưởng phòng
	Sở Công Thương
	 

	86
	Vũ Trọng Tuấn
	Chánh Văn phòng
	Sở Y Tế
	 

	87
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng phòng
	UBND TP. Việt Trì
	 

	88
	Lê Anh Tuấn
	Trưởng phòng
	UBND TX. Phú Thọ
	 

	89
	Nguyễn Thanh Tùng
	Chi cục Trưởng
	Sở Nông nghiệp&PTNT
	 

	90
	Triệu Việt Bắc
	Trưởng phòng 
	UBND huyện Lâm Thao
	

	91
	Thiều Văn Vĩ
	Phó Trưởng phòng
	Văn Phòng UBND tỉnh
	 

	92
	Hoàng Anh Vũ
	Trưởng phòng
	UBND TX.Phú Thọ
	 

	93
	Nguyễn Thị Yến
	Chánh Văn phòng
	Sở Ngoại Vụ
	 

	94
	Hà Ngọc Yến
	Trưởng Phòng
	UBND huyện Phù Ninh
	 

	
	
	
	
	

	
	(Danh sách có 94 người).
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